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Câu 1:  

Tìm các từ Hán Việt đồng nghĩa với các từ sau: xe lửa, thảo mộc, khán giả, hải đăng, thiên 
lí, thảo nguyên, quảng cáo, đa số, tối thiểu.  

Câu 2:  

Đặt câu có sử dụng các từ sau một cách thích hợp: phụ nữ, đàn bà, nhi đồng, trẻ em, đề 
nghị, nhờ, non sông, giang sơn.  

Câu 3:  

Em có nhận xét gì về cách dùng các từ in đậm trong những câu sau. Theo em nên dùng 
như thế nào?  

a. Hello. Đi đâu đấy?  

- Đi chợ một chút.  

b. Thôi bye nhé. See you again.  

Câu  4  Viết đoạn văn theo chủ đề tự chọn ( từ 5 đến 7 câu). Trong đó có sử dụng 3 từ 
mượn. (Gạch chân, nêu chú thích)  

Gợi ý 

Câu 1: 

Ví dụ: xe lửa – tàu hỏa, thảo mộc – cây cỏ, khán giả – người xem… 

Hs tự tìm các từ đồng nghĩa với các từ còn lại. 

Câu 2: Ví dụ  

- Phụ nữ Việt Nam rất duyên dáng bên tà áo dài thướt tha 

-Người đàn bà kia là ai? 

Hs tự những đặt câu còn lại.  

Câu 3:   
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- Các từ “hello”, “bye”, “see”, “you”, “again” là những từ mượn. Việc sử dụng những từ 
mượn trong khi ngôn ngữ nước mình cũng có những từ phù hợp để diễn tả làm mất sự 
trong sáng của Tiếng Việt.  

- Nên sửa lại: xin chào, chào, hẹn gặp lại.  

Câu 4:  

- Nội dung: Tự chọn (Miêu tả một người bạn, kể lại một kỉ niệm, …)  
- Hình thức:  

+ Viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu.  

+ Sử dụng 3 từ mượn.  

+ Gạch chân, nêu chú thích. 
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